
Stt Tên sản phẩm Đặc điểm – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đvt SL Đơn giá thành tiền

5 Áo svet

 - Năm sản xuất: 2022.

 - Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: vải 100%polyester

Việt Nam Bộ 43 350.000 15.050.000

 - Năm sản xuất: 2022.

 - Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: Nylon/PVC

 - Năm sản xuất: 

 - Bảo hành: 12 tháng 

 - Chất liệu: 100% Polyester

Bộ 43 350.000 15.050.000

Bộ 120 300.000 36.000.000

Cái

1

7 Ba lô đựng đồ

Áo quần tập luyện

và thi đấu Huấn

luyện viên

3

Giày đinh tập luyện

và thi đấu

6 Áo mưa tập luyện

4
Áo quần tập luyện

vận động viên

2
Giày sport tập

luyện và thi đấu

bộ 48 300.000 14.400.000

43

 - Mã sản phẩm: Nike Mercurial Vapor 14 Pro FG- 

Bright Crimson/ Metallic Silver CU5693-600

- Hiệu: nike

- năm sản xuất: 2022.

- bảo hành: 6 tháng

- chất liệu: da tổng hợp 

Hiệu: Kamito

GIÀY THỂ THAO SNEAKER IRON BIRD 

KAMITO

bảo hành: 6 tháng

chất liệu: cao su, vải dệt cao cấp siêu mềm

đôi 119 2.000.000 238.000.000

350.000 15.050.000

119 500.000 59.500.000

 - Năm sản xuất: 2022.

- Bảo hành: 6 tháng

- Chất liệu: thun lạnh

 - Năm sản xuất: 2022.

- Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: thun lạnh

đôiViệt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

DANH MỤC MUA SẮM DỤNG CỤ CHO ĐỘI BÓNG ĐÁ BÌNH PHƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ - SVHTTDL, ngày      tháng 3 năm 2022 của

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước)

Thái Lan



12 Quần áo thi đấu

 - Năm sản xuất: 2021

- bảo hành 12 tháng

- chất liệu: thun lạnh

Việt Nam bộ 250 350.000 87.500.000

13
Bóng tập luyện

động lực
Pro UHV 2.07 GALAXY Việt Nam quả 20 1.520.000 30.400.000

Việt Nam

Việt Nam

15 Áp pít

Quần áo di chuyển

 - Năm sản xuất: 2021.

- Bảo hành: 6 tháng

 - Chất liệu: thun lạnh

Băng đội trưởng

11

 - Năm sản xuất: 

 - Bảo hành: 3 tháng 

 - Chất liệu: vải cotton cao cấp

14

 -  Mã sản phẩm: Nike Vapor Grip 3- Black/ Laser 

Orange/ White GK Gloves CN5650-010

  - Năm sản xuất: 2022.

 - bảo hành: 6 tháng

 - Hiệu: nike

 - chất liệu: Mút latex

Găng tay thủ môn

tập luyện và thi đấu
Thái Lan

Việt Nam

 - Năm sản xuất: 

 - Bảo hành: 12 tháng 

 - Chất liệu: 100% Polyester

Cái

17 Áo khởi động

Vớ thi đấu

16

7 Ba lô đựng đồ

8

8
Giỏ sách đựng quần

áo

10

Vớ tập luyện

Cái

Đôi 120 50.000 6.000.000

100.000 25.000.000Đôi 250

43

Đôi 15 30.000.000

5 220.000 1.100.000

2.000.000

Cái 43 480.000 20.640.000

350.000 15.050.000

 - Năm sản xuất: 

- Bảo hành: 12 tháng 

- Chất liệu: polyester

Việt Nam

 - Năm sản xuất: 2021.

 - Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: thun co giãn

 - hiệu adidas

 - Năm sản xuất: 2021

 - Bảo hành: 6 tháng 

 - Chất liệu: 99% nylon / 1% elastane

bộ 70 280.000 19.600.000

6.000.000

 - Năm sản xuất: 2021.

- Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: thun lạnh

Việt Nam

Việt Nam

 -Năm sản xuất: 2021.

- Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: vải lưới

bộ

Thái Lan

cái 60 60.000 3.600.000

30 200.000Việt Nam



Tổng cộng: 668.880.000

Xe Đạp Thể Thao 26 Inch KURASHI KON Cao Cấp 

2021

hiệu: Kurashi

bảo hành: 12 tháng

 - Năm sản xuất: 2021.

 - Bảo hành: 12 tháng

 - Chất liệu: vải thun lạnh

 - Năm sản xuất: 2021.

- Bảo hành: 6 tháng

 - Chất liệu: thun lạnh

17 Áo khởi động

3.500.000 7.000.000chiếc

280.000Bộ

6.000.000

28.560.000

Đài Loan

102

2.680.000

năm sản xuất 2022

chất liệu: kẽm

rộng, cao: ( 0,9m 0,6m)

bảo hành 12 tháng

năm sản xuất: 2022

chất liệu: sắt D34

bảo hành: 12 tháng

21 Lưới cầu môn bộ 1

2

18

Áo sinh hoạt và di

chuyển vận động

viên

2.950.000 2.950.000

năm sản xuất: 2022

Lưới bóng đá Topsports 11

chất liệu: sợi TPE 5.0mm trắng

bảo hành: 12 tháng

 năm sản xuất: 2021.

 bảo hành: 6 tháng

 chất liệu: vải dù

Việt Nam

Việt Nam

20
Cone tập chiến

thuật
bộ 2 600.000 1.200.000

năm sản xuất : 2022

chất liệu: nhựa

bảo hành 12 tháng

Việt Nam

Việt Nam

21

23 giỏ đựng bóng cái 8 300.000 2.400.000

bộ

Việt Nam

Bằng chữ: (Sáu trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng)

22
Dụng cụ tập đánh

đầu 
cái 2 600.000 1.200.000

30 200.000

19 Xe đạp thể thao

Việt Nam

Việt Nam

khung thành mini

tập luyện kỹ thuật
cái 2 1.340.000


